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I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm.
Câu 1. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?
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Câu 2: Phân số nào sau đây bằng phân số 
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Câu 3. Số nhỏ nhất trong các phân số 
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Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 
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m2 và chiều dài bằng 
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m. Khi đó chiều rộng của mảnh vườn bằng 
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Câu 5. Viết phân số 
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 dưới dạng  số thập phân  ta được kết quả là
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Câu 6. Làm tròn số 31,2956 đến chữ số thập phân thứ 2 ta được số thập phân nào sau đây?
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Câu 7. Biết 
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 của một số là 10. Số đó là
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Câu 8. Trong 100kg nước biển có 5kg muối. Tỉ số % của muối trong nước biển là
	A. 
[image: image39.wmf]25%

.
	B. 
[image: image40.wmf]24%

.
	C. 
[image: image41.wmf]20%

.
	D. 
[image: image42.wmf]5%

.


Câu 9. Chia đều 1 thanh gỗ dài 8,32m thành 4 đoạn thẳng bằng nhau. Khi đó, độ dài mỗi đoạn gỗ đó bằng
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Câu 10. Tính chiều dài của một đoạn đường biết 
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 đoạn đường đó dài
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Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
	A. Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A và B.

	B. Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa A và B.

	C. Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

	D. Đoạn thẳng AB khác đoạn thẳng BA.


Câu 12. Cho đoạn thẳng AB,  điểm M là trung điểm của AB nếu

	A. Điểm M nằm trên đoạn thẳng AB.

	B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A, B và AM = MB.

	C. Điểm M cách đều 2 điểm A và B.

	D. Điểm M nằm giữa 2 điểm A, B và MA > MB.


II.Tự luận: (7,0 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 
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Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:
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Câu 3. (1,0 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả xếp loại học lực cuối năm gồm ba loại tốt, khá và đạt. Số học sinh đạt chiếm  40% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 
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 số học sinh đạt.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. 
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh tốt so với cả lớp .
Câu 4. (2,0 điểm) Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.

a) Hai tia OA và Oy có đối nhau không?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Câu 5. (1,0 điểm) Chứng tỏ rằng: 
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